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I. Trắc nghiệm. Khoanh vào chữ cái của câu trả lời đúng
Câu 1: Chức năng chính của thiết bị vào là:
A. Nhập thông tin 


B. Xuất thông tin 


C. Lưu trữ thông tin 

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chức năng chính của thiết bị ra là:

A. Nhập thông tin 


B. Xuất thông tin 


C. Lưu trữ thông tin 

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Em nên làm gì khi sử dụng máy tính?

A. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng

B. Gõ phím dứt khoát, nhẹ nhàng

C. Rút điện trước khi lau dọn máy tính

D. Tất cả đều đúng

Câu 4: Em không nên làm gì khi sử dụng máy tính?

A Thao tác tùy tiện, không theo hướng dẫn

B. Để đồ uống gần chuột, bàn phím, …

C. Tắt máy bằng cách ngắt điện đột ngột

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?

A. Máy ảnh 

B. Micro


C. Màn hình


D. Loa

Câu 6: Máy ảnh nhập thông tin dạng nào vào máy tính?

A. Con số


B. Văn bản


C. Hình ảnh


D. Âm thanh

Câu 7: Thiết bị nào dùng để nhập thông tin vào máy tính?

A. Loa


B. Tai nghe


C. Màn hình


D. Chuột

Câu 8: Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?

A. Thiết bị vào 

B. Thiết bị ra

C. Thiết bị vừa vào vừa ra

D. Không phải thiết bị vào – ra

Câu 9: Hệ điều hành dùng để:

A. Quản lí dữ liệu trên đĩa

B. Điều khiển các thiết bị vào – ra

C. Cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Phần mềm nào là hệ điều hành?

A. Word


B. Excel 


C. Powerpoint


D. Windows 10

Câu 11: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

A. Windows 10

B. Windows 7

C.Windows 8


D. Paint

Câu 12: Đuôi mở rộng của phần mềm Word là:

A. .jpg


B. .ppt


C. .docx



D. .exe

Câu 13: Phát biểu nào sau đây SAI?

A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng

B. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành

C. Phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành

D. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng

Câu 14: Loại tệp có thể sử dụng với Windows Media Player là
A. .doc

B. exe


C. .ppt

D. .mp3
Câu 15: Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục và tệp em nên:

A. Đặt tên theo ý thích 

B. Đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó chứa gì

C. Đặt tên giống tên người thân

D. Tất cả đều sai

Câu 16: Để bảo vệ dữ liệu em nên:

A. Sao lưu dữ liệu

B. Sử dụng phần mềm diệt virus

C. Nên đặt mật khẩu cho tài khoản của mình trên máy tính

C. Tất cả đều đúng

Câu 17: Để đổi tên tệp ta sử dụng lệnh:

A. Copy

B. Cut

C. Paste

D. Rename

Câu 18: Để sao chép tệp ta sử dụng lệnh:

A. Copy

B. Cut

C. Paste

D. Rename

Câu 19: Đâu là phần mềm giúp máy tính có thể bảo vệ máy tính tránh được virus:

A. Word


B. Excel 


C. BKAV


D. Windows 10

Câu 20: Mật khẩu nào sau đây mạnh nhất?
A. 12345678

B. AnNhien


C.matkhau


D.2n#M1nhKhoa

Câu 21: Một số kênh trao đổi đổi thông tin hiện nay là:

A. Thư điện tử

B. Mạng xã hội

C. Diễn đàn

D. Tất cả đều đúng

Câu 22: Thông tin trên Internet tồn tại dưới dạng nào?

A. Văn bản 


B. Hình ảnh

C. Âm thanh

D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Mạng xã hội có thể cung cấp những cách thức giao tiếp nào?

A. Tin nhắn riêng tư

B. Đăng ảnh, video

C. Thảo luận học tập

D. Tất cả đều đúng

Câu 24: Cách tổ chức mạng xã hội phổ biến nhất để người dùng tham gia là dưới dạng các website là:

A. Đúng 






B. Sai

Câu 25: Thông tin trên Internet được:

A. cập nhật theo tháng

B. cập nhật theo năm

C. cập nhật theo tuần

D. liên tục cập nhật

Câu 26: Để xóa tệp ta sử dụng lệnh:

A. Copy

B. Delete

C. Paste

D. Rename

Câu 27: Để di chuyển tệp ta sử dụng lệnh:

A. Copy

B. Cut

C. Paste

D. Rename

Câu 28: Để tạo tệp mới ta nháy phải chuột vào màn hình và sử dụng lệnh:

A. New/Folder

B. Open/Folder

C. Create shortcut

D. Đáp án khác

Câu 29: Các thiết bị nào dùng để thu nhận thông tin?

A. Micro, loa, máy in

B. Tai nghe, chuột, bàn phím

C. Chuột, bàn phím, micro

D. Tất cả đều sai

Câu 30. Máy in thuộc kiểu thiết bị nào?

A. Thiết bị vào


B. Thiết bị ra 


C. Thiết bị vừa vào vừa ra

D. Đáp án khác

II. Tự luận:
Câu 1. Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Vì sao?

Câu 2. Em hãy đề xuất một số quy tắc để các bạn sử dụng phòng máy tính an toàn

Câu 3. Em hãy lựa chọn một thiết bị lưu trữ để sao lưu thư mục “DuLich”. Giải thích tại sao em lựa chọn cách sao lưu đó.

Câu 4. Nêu tên 3 kênh trao đổi thông tin trên Internet?

Câu 5. Nêu điểm tích cực và hạn chế của mạng xã hội?

Câu 6. Em hãy tìm hiểu kĩ 1 mạng xã hội sau đó giới thiệu cho người thân về mạng xã hội đó.
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